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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này quy định về mối quan hệ phối hợp trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, y tế và đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn Đồng Nai.
2. Quy chế này áp dụng đối với
a) Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Cục Hải quan Đồng Nai trong việc kiểm soát các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của tỉnh (gọi tắt là Tổ công tác liên ngành).
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Đảm bảo công tác quản lý nhà nước về phòng, chống ma túy thống nhất theo từng ngành, lĩnh vực được phân công, tránh chồng chéo, sót lọt, cản trở các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
3. Hoạt động phối hợp giữa Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan được thực hiện trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định nhằm kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, xử lý, trao đổi, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, nông nghiệp,… trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
2. Trao đổi thông tin về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.
3. Theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.
4. Phối hợp phòng ngừa, đấu tranh bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

Chương II
CƠ CHẾ PHỐI HỢP

Điều 4. Phối hợp kiểm soát các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, xử lý, trao đổi, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất
1. Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan, Công an tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thống nhất xây dựng các kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, nghiên cứu, giám định, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, xử lý, trao đổi, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất đảm bảo đúng quy định của pháp luật; chủ động thực hiện kế hoạch kiểm tra, kiểm soát, khi phát hiện vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nào thì ngành đó tiến hành xử lý, đồng thời trao đổi kết quả xử lý với các thành viên của Tổ công tác liên ngành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
2. Trách nhiệm của Công an tỉnh
a) Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sản xuất, kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh, sử dụng và lưu giữ các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, chất ma túy;
b) Tăng cường kiểm soát chế độ phân phối, quản lý, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất phục vụ nghiên cứu, giám định, huấn luyện nghiệp vụ, điều tra tội phạm về ma túy;
c) Tổ chức điều tra, xác minh, phát hiện những sai phạm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật;
d) Chỉ đạo hoạt động của Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh; chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp các thành viên trong Tổ công tác liên ngành ít nhất 02 lần trong 01 năm tiến hành thanh tra, kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, bảo quản, tàng trữ, mua bán, vận chuyển, phân phối, sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế, thương mại; tổng hợp số liệu, phân tích, đánh giá tình hình và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Phát hiện sơ hở, thiếu sót trong quản lý nhà nước về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành có liên quan chấn chỉnh, khắc phục.
3. Trách nhiệm của Sở Công Thương
a) Rà soát, thống kê các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các hóa chất, tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh;
b) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy chế quản lý tiền chất trong lĩnh vực công nghiệp khi xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, sản xuất, phân phối, mua bán, tàng trữ, bảo quản, xử lý, trao đổi, sử dụng, vận chuyển như: Hệ thống sổ sách, chứng từ, phiếu xuất nhập kho, hàng hóa tồn kho, bảo quản, xử lý, xây dựng phiếu kiểm soát mua bán hóa chất, xây dựng định mức tiêu hao các loại tiền chất trên mỗi loại sản phẩm;
c) Phổ biến, tuyên truyền về tính chất độc hại, nguy hiểm, mức độ ảnh hưởng của các loại tiền chất ma túy vừa có tác dụng trong sản xuất công nghiệp đồng thời là hóa chất sản xuất, điều chế chất ma túy; qua đó nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp trong quản lý tiền chất, chống thất thoát, không để tội phạm về ma túy lợi dụng mua bán, sản xuất, trao đổi thương mại.
4. Trách nhiệm của Sở Y tế
a) Rà soát, thống kê các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực y tế được phân cấp quản lý, được Bộ Y tế cấp phép nghiên cứu, giám định, sản xuất nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm thuốc gây nghiện, tiền chất; bệnh viện có giường bệnh được pha chế thuốc thành phẩm gây nghiện, hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc cho người bệnh điều trị nội trú và ngoại trú, có tồn trữ, sử dụng các loại thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh;
b) Tăng cường công tác hướng dẫn và quản lý các đối tượng trong hoạt động liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và các loại tiền chất để bảo đảm thực hiện đúng các quy định theo Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt và Thông tư số 14/2015/TT-BYT ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý thuốc Methadone;
c) Tăng cường công tác kiểm soát chế độ phân phối, mua bán, sử dụng, trao đổi chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất sử dụng trong lĩnh vực y tế, phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học.
5. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Rà soát, thống kê các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc thú y có chứa các chất gây nghiện, chất hướng thần và tiền chất ma túy trên địa bàn tỉnh;
b) Nghiên cứu, tổ chức tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của các doanh nghiệp, cá nhân trong quản lý các loại thuốc thú y có chứa các chất gây nghiện, chất hướng thần, hóa chất, tiền chất tránh thất thoát, hư hỏng, không để các đối tượng lợi dụng thu gom nhằm sản xuất trái phép chất ma túy;
c) Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng quy chế, quy trình quản lý thuốc thú y có chất gây nghiện, chất hướng thần, tiền chất khi nhập khẩu, mua bán, sử dụng, trao đổi, vận chuyển như: Hệ thống sổ sách, chứng từ, phiếu xuất nhập kho, định mức tiêu hao các loại tiền chất trên đơn vị sản phẩm để phục vụ công tác kiểm tra giám sát.
6. Trách nhiệm của Cục Hải quan tỉnh
a) Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao kiểm soát các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu theo quy định tại Điều 8, Điều 10 Nghị định số 58/2003/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định về kiểm soát nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam các chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần. Quá trình làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất khi có phát hiện những sai phạm không đúng với nội dung được quy định trong giấy phép, lực lượng Hải quan giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm, lực lượng Hải quan có trách nhiệm thông báo cho Công an tỉnh, cơ quan cấp phép, các cơ quan có trách nhiệm và trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan Hải quan, các cơ quan chức năng gửi ý kiến để lực lượng Hải quan có cơ sở xử lý theo đúng quy định;
b) Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất để phát hiện, xử lý các hành vi lợi dụng các hoạt động này để đưa các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và chất ma túy vào địa bàn tỉnh cũng như đưa ra nước ngoài bất hợp pháp;
c) Định kỳ ngày 30 hàng tháng, Cục Hải quan tỉnh tổng hợp số liệu các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và chất ma túy gửi cho các Sở Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh để phối hợp theo dõi, quản lý.
Điều 5. Phối hợp trao đổi thông tin
1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối trao đổi và tiếp nhận thông tin về kiểm soát các hoạt động được quy định tại Quy chế này. Thông qua công tác quản lý, giám sát của các ngành chức năng khi phát hiện nguồn tin, tài liệu hoặc các hành vi sai phạm thì các ngành có trách nhiệm kịp thời trao đổi, thông tin cho Công an tỉnh để phối hợp xác minh, xử lý.
2. Công an tỉnh có trách nhiệm thông báo cho các sở, ngành có liên quan thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và những thông tin khác có liên quan trong quá trình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy để có biện pháp chủ động ngăn chặn, phòng ngừa hiệu quả. 
Điều 6. Phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát
1. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan và các cơ quan thi hành pháp luật về phòng, chống ma túy trong phạm vi, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này; xử lý hành chính những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, chuyển Công an tỉnh điều tra, xử lý những vụ vi phạm nếu có dấu hiệu hình sự.
2. Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan theo dõi các hoạt động được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này.

Chương III
[bookmark: _GoBack]TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm thi hành
1. Công an tỉnh tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh. Thành phần gồm: 01 đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành; 01 đồng chí lãnh đạo Phòng chuyên môn của các đơn vị: Sở Công Thương; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục Hải quan; Công an tỉnh do đồng chí Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh làm Tổ trưởng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh là Cơ quan thường trực Tổ công tác liên ngành, có trách nhiệm tham mưu, tổng hợp báo cáo theo quy định.
2. Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. Định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh theo quy định. 
3. Hàng năm, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Hải quan và các đơn vị liên quan tổ chức họp tổng kết, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ về kết quả triển khai việc phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh, đề xuất khen thưởng, kỷ luật theo quy định.
Điều 8. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
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